
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC 

(Kèm theo Thông báo số:159/TB-HĐKTSH ngày 11/7/2024 

của Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 

 

 

I. TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUNG CHO CÁC VỊ TRÍ 

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25/11/2019; 

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP RIÊNG CHO TỪNG VỊ TRÍ 

1. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý chương trình giáo dục, thuộc: (1) Phòng 

Giáo dục Đại học và Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo, (2) 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, (3) Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thị xã Sa Pa, (4) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát: 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội; 

- Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 

hòa nhập; 

- Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

- Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo 

dục ngoài giờ chính khóa; 

- Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học. 

 

2. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý đầu tư, thuộc: (1) Phòng Đấu thầu, thẩm 

định và Giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, (2) Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thị xã Sa Pa, (3) Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Mường Khương: 

- Luật Đấu thầu số 22/2003/QH15 ngày 23/6/2023; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi bởi Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.   

- Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử 
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiêt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 

3. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, thuộc: (1) Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện Bát Xát, (2) Phòng Văn hóa và Thông tin thị 

xã Sa Pa: 

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015; 

- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết 

nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cơ quan nhà nước. 

 

4. Vào vị trí: Chuyên viên quản lý quy hoạch xây dựng, thuộc: (1) Phòng 

Quản lý đô thị, thị xã Sa Pa, (2) Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bát Xát: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội về sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng. 

 

5. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực, thuộc: (1) Phòng Tổ 

chức - Hành chính, Văn phòng UBND tỉnh, (2) Văn phòng Sở Thông tin và 

Truyền thông: 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh 
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giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

- Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai 

về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2023, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về 

ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo thuộc diện quản lý cùa 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Lào Cai.  

 

6. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý đất đai, thuộc: (1) Chi cục Quản lý đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, (2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Văn Bàn: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định 

số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

 

7. Vào vị trí: Chuyên viên về bảo hiểm xã hội, thuộc: (1) Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thành phố Lào Cai, (2) Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện Mường Khương: 

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; 

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động; 

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 
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- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.  

 

8. Vào vị trí: Kế toán viên, thuộc: (1) Văn phòng Ban Dân tộc, (2) Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Bảo Yên: 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

 

9. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý tài sản công, Phòng Quản lý giá và Tài 

sản công, Sở Tài chính: 

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

- Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật quản lý giá và tài sản công;  

- Nghị định số 167/2017/NĐ-CP  ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc 

sắp xếp lại, xử lý tài sản công;  

- Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP  ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc 

sắp xếp lại, xử lý tài sản công;  

- Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, 

thủ tục xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân. 

 

10. Vào vị trí: Chuyên viên về kế hoạch đầu tư, Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025; 

- Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

- Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 

11. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh Phòng Nghiệp vụ Y, 

Sở Y tế: 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2024 của Bộ Y tế quy định về Quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y 

tế. 

 

12. Vào vị trí: Chuyên viên về an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm viên, Sở Y tế: 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ 

kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống; 

- Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

13. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý doanh nghiệp, Phòng Quản lý cửa 

khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế: 
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- Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, 

thủ tục thẩm định dự án quan trong quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; 

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản 

lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

- Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh ban hành 

quy chế phối hợ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu thương 

mại - công nghiệp Kim Thành trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các cửa khẩu, lối mở biên 

giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

14. Vào vị trí: Chuyên viên về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

và tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai: 

- Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2012 số 14/2012/QH13, ngày 20/6/2012; 

- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013; 

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở; 

- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã phường đạt chuẩn tiếp cận; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTG 22/7/ 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

15. Vào vị trí: Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành (theo dõi 

lĩnh vực kinh tế) Văn phòng HĐND và UBND thị xã Sa Pa: 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; 

- Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. 
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16. Vào vị trí: Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành (theo dõi 

lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường) Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

Sa Pa: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đất đai;  

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

- Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 
 

17. Vào vị trí: Chuyên viên về Lao động tiền lương, Phòng Lao động - Thương 

binh và xã hội thị xã Sa Pa: 

- Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao 

động và quan hệ lao động; 

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định về thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có 

tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. 
 

18. Vào vị trí: Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành (theo dõi 

lĩnh vực nông lâm nghiệp) Văn phòng HĐND và UBND huyện Bát Xát: 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp; 

- Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp; 

- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu 

hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

- Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
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19. Vào vị trí: Chuyên viên về khoáng sản; Chuyên viên về đo đạc và bản 

đồ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bát Xát: 

- Luật Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật đất đai; 

- Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 về Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đo đạc và bản đồ. 

  

20. Vào vị trí: Chuyên viên tham mưu tổng hợp về chuyên ngành (theo dõi 

lĩnh vực nội chính) Văn phòng HĐND và UBND huyện Mường Khương: 

- Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, quy định về chế 

độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước; 

- Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, 

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

- Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai 

về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2023, tầm nhìn 

đến năm 2050.quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcquy định chế độ 

báo cáo công tác ngành nội vụ; 

- Thông tư số 01/2024TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ 

quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

- Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chế độ báo cáo công tác ngành nội vụ. 

 

21. Vào vị trí: Chuyên viên về tổ chức bộ máy, Phòng Nội vụ huyện Mường 

Khương: 

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; 

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức; 
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- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố; 

- Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 
 

22. Vào vị trí: Chuyên viên về công tác dân tộc, Phòng Dân tộc huyện 

Mường Khương: 

- Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về 

công tác dân tộc trong tình hình mới; 

- Nghị định số 05/2011/NĐ- CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân 

tộc; 

- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Ban hành chiến lược 

công tác dân tộc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025; 

- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về 

tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg, ngày 

23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3//2018 của Thủ tướng Chính phủ, về tiêu 

chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
 

23. Vào vị trí: Chuyên viên về quản lý tài chính, ngân sách, Phòng Tài 

chính-Kế hoạch huyện Si Ma Cai: 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiêt một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp./  
_________________________________________________ 
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